
Học phần:  PTTCDAĐT- QT Kho 

Thời gian:   7h 00' ngày 12 tháng 02 năm 2023 Hội trường:D102

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp Học phần Số tờ Ký dự thi Điểm thi Ghi chú

1 01 Nguyễn Linh Chi 20-03-2001 KTE PTDAĐT

2 02 Nguyễn Việt Anh 24-01-1996 QTKD QT Kho

3 03 Nguyễn Thị  Dung 16-10-2002 KTE PTDAĐT

4 04 Trần Văn Đức 29-04-1997 QTKD QT Kho

5 05 Hoàng Thị Hạnh 05-01-2000 KTE PTDAĐT

6 06 Nguyễn Nam Giang 05-07-1999 QTKD QT Kho

7 07 Nguyễn Thị  Hạnh 29-02-1992 KTE PTDAĐT

8 08 Ngô Đình Hiếu 14-05-1999 QTKD QT Kho

9 09 Nguyễn Thị  Hạnh 03-05-1999 KTE PTDAĐT

10 10 Nguyễn Hữu Hưng 13-11-2001 QTKD QT Kho

11 11 Ngô Thị Thu Hiền 28-04-2002 KTE PTDAĐT

12 12 Nguyễn Thị Hương 07-08-2001 QTKD QT Kho

13 13 Lưu Thị Hồng 26-03-1999 KTE PTDAĐT

14 14 Trương Thị Lê 30-08-1997 QTKD QT Kho

15 15 Nguyễn Thị  Hồng 03-05-1999 KTE PTDAĐT

16 16 Phạm Văn Mạnh 04-12-2001 QTKD QT Kho

17 17 Vũ Thị Khánh Huệ 13-08-2002 KTE PTDAĐT

18 18 Nguyễn Đức Thịnh 21-10-2000 QTKD QT Kho

19 19 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 06-08-1998 KTE PTDAĐT

20 20 Nguyễn Ngọc Biên Thùy 29-12-1996 QTKD QT Kho

21 21 Lê Thị Mai Lan 04-11-2000 KTE PTDAĐT

22 22 Trịnh Quang Tiến 24-10-1997 QTKD QT Kho

23 23 Tống Khánh Linh 07-07-1999 KTE PTDAĐT

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SV CĐ K16 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN



Học phần:  PTTCDAĐT

Thời gian:   7h 00' ngày 12 tháng 02 năm 2023 Hội trường:D103

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp Học phần Số tờ Ký dự thi Điểm thi Ghi chú

1 24 Hoàng Thị Nhiên 23-02-1984 KTE PTDAĐT

2 25 Nguyễn Thị Ngọc Bích 09-04-1992 LTK17 PTDAĐT

3 26 Đặng Thu Phương 27-12-2001 KTE PTDAĐT

4 27 Nguyễn Thị Thái Phương 03-08-1988 LTK17 PTDAĐT

5 28 Nguyễn Thị Phương 17-08-2002 KTE PTDAĐT

6 29 Hà Thị Bích Phượng 26-01-1990 LTK17 PTDAĐT

7 30 Nguyễn Thị Phương 14-05-2001 KTE PTDAĐT

8 31 Nguyễn Thị Thanh 03-06-1979 LTK17 PTDAĐT

9 32 Nguyễn Thị Quyên 10-11-1997 KTE PTDAĐT

10 33 Đinh Thị Thủy 23-06-1989 LTK17 PTDAĐT

11 34 Hồ Hữu Quỳnh 09-10-1998 KTE PTDAĐT

12 35 Nguyễn Hữu Ca 16-03-1984 LTK17 PTDAĐT

13 36 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 29-04-1997 KTE PTDAĐT

14 37 Nguyễn Thị Yến 18-07-1989 LTK17 PTDAĐT

15 38 Dương Thị Anh Thư 11-01-2002 KTE PTDAĐT

16 39 Nguyễn Huy Dân 07-08-1992 LTK17 PTDAĐT

17 40 Nguyễn Thị Trang 03-02-1997 KTE PTDAĐT

18 41 Dương Thu Trang 03-12-1988 LTK17 PTDAĐT

19 42 Vương Ngọc Đài Trang 02-03-2002 KTE PTDAĐT

20 43 Nguyễn Văn Trọng 23-10-1995 KTE PTDAĐT

21 44 Nguyễn Xuân Trường 25-09-1995 KTE PTDAĐT

22 45 Lê Thảo Vân 17-04-2002 KTE PTDAĐT

23 46 Trần Lê Thu Hà KTE PTDAĐT

24 47 Nguyễn Thị Loan 03-09-2002 KTE PTDAĐT

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SV CĐ K16E VÀ LTK17 THI KẾT THÚC MÔN THAY THẾ KHÓA LUẬN



Học phần:  QT Web

Thời gian:   7h 00' ngày 12 tháng 02 năm 2023 Hội trường:A303

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp Học phần Số tờ Ký dự thi Điểm thi Ghi chú

1 48 Nguyễn Huy Hiệu 26-10-1998 TH QT Web

2 49 Trần Minh Quý 26-06-1993 TH QT Web

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SV CĐ K16E THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN


